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Bài 4.  

LẬP KẾ HOẠCH CAN THIỆP HÀNH VI DỰA TRÊN ĐÁNH GIÁ  

Mục tiêu: Sau khi học xong bài này, học viên có thể:  

- Hiểu biết về đánh giá hành vi chức năng 

- Nắm được 10 bước trong đánh giá hành vi chức năng 

- Biết lập kế hoạch can thiệp hành vi cho trẻ 

- Vận dụng để đánh giá hành vi chức năng của trẻ rối loạn phổ tự kỉ 

Thời gian: 90 phút 

 

1. Đánh giá hành vi hành vi 

Những vấn đề về hành vi phổ biến có thể được cha mẹ và giáo viên phát hiện mà 

không cần phải đánh giá. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta cần phải có nhiều thông tin hơn về 

vấn đề hành vi của đứa trẻ để có thể đưa ra các chiến lược can thiệp cho phù hợp và chỉ 

có các thủ tục đánh giá chính thức mới có thể cung cấp cho chúng ta những thông tin 

quan trọng này.  

Hiện nay, xu hướng chung trong công tác quản lí hành vi cho học sinh đặc biệt là 

những học sinh có nhu cầu đặc biệt là các chuyên gia tiến hành đánh giá hành vi chức 

năng nhằm phát hiện các vùng chức năng có vấn đề và phát triển các chiến lược can thiệp 

để cải thiện các vùng chức năng có vấn đề đó. Tuy nhiên, cũng cần xác định rằng chỉ tiến 

hành đánh giá chính thức chức năng hành vi đối với những hành vi có vấn đề của một số 

ít học sinh, bởi lẽ đây là một qui trình khá dài và phức tạp. Mặc dù không phải với hành 

vi nào chúng ta cũng có thể tiến hành đánh giá hành vi chức năng nhưng chúng ta cũng 

có thể sử dụng tư duy theo cách đánh giá hành vi chức năng để giải quyết những vấn đề 

khác trong công tác quản lí hành vi. 

1.1. Đánh giá hành vi chức năng là gì? 

Đánh giá hành vi chức năng là một quá trình giải quyết vấn đề theo nhóm nhằm 

nhận dạng những yếu tố có thể dự đoán được (bối cảnh, yếu tố tiền đề) và các yếu tố hậu 

hành vi. Đánh giá hành vi chức năng giúp chúng ta có nhiều khả năng dự đoán thời điểm 

và địa điểm xảy ra các vấn đề về hành vi. Việc đánh giá hành vi chức năng nhằm xác 

định những mẫu hành vi nhiều hơn là để mô tả hành vi đơn thuần, để tìm hiểu động cơ 

hay chức năng của hành vi. 

Đánh giá hành vi chức năng là một quá trình xác định tại sao một trẻ tham gia vào 

một hành vi có tính thách thức và hành vi của trẻ có liên quan như thế nào đến môi 
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trường. Quá trình này cũng miêu tả mối quan hệ giữa kĩ năng A hay việc thể hiện của các 

vấn đề và hàng loạt các yếu tố mà có ảnh hưởng đến sự xuất hiện của các hành vi. 

Như đã đề cập ở trên, các yếu tố có thể dự đoán được trong bao gồm bối cảnh và 

tiền đề của hành vi. Các yếu tố bối cảnh cần xem xét khi đánh giá hành vi chức năng bao 

gồm những ảnh hưởng về mặt sinh lí (sức khỏe, tình trạng rối loạn...); những ảnh hưởng 

về mặt môi trường; những yếu tố diễn ra trong tình huống xuất hiện hành vi; những ảnh 

hưởng về nội tâm (tình cảm hay suy nghĩ)...  Các yếu tố tiền hành vi bao gồm các sự kiện 

xảy ra ngay tại thời điểm trước khi xảy ra phản ứng châm ngòi cho hành vi, như: yêu cầu 

của giáo viên, độ khó của nhiệm vụ được ra. Các điều kiện hình thành là những sự việc 

hoặc điều kiện trong môi trường làm thay đổi khả năng củng cố của sự việc khác hoặc số 

lần hành vi chịu ảnh hưởng của vật củng cố khác.   

Các yếu tố hậu hành vi là những sự kiện xảy ra sau khi hành vi xuất hiện. Hiệu 

quả được đánh giá tuỳ theo sự tác động đến hành vi. Nếu hành vi tiếp tục hoặc gia tăng 

thì điều đó có tính củng cố và nếu giảm thì nó mang tính hình phạt với học sinh. 

Đánh giá chức năng có thể trả lời các câu hỏi: 

- Tại sao trẻ lại có hành vi đó? 

- Khi nào thì hành vi đó có thể được thể hiện rõ nhất? 

- Trong những tình huống nào thì hành vi ít có thể xảy ra nhất? 

Như vậy, một đánh giá hành vi chức năng nên bao gồm ít nhất các phần sau: 

Thứ nhất, nhận diện được hành vi có vấn đề 

Thứ hai, định nghĩa được hành vi theo tên gọi hoặc thuật ngữ cụ thể 

Thứ ba, nhận diện được các nhân tố ngữ cảnh mà có thể làm xuất hiện hành vi (có 

thể là nhân tố ảnh hưởng hoặc nhân tố nhận thức). 

Thứ tư, xây dựng và loại ra được các giả định liên quan đến các điều kiện chung 

dưới các hành vi thường xuyên có thể xảy ra và có thể có những hệ quả dẫn đến việc duy 

trì hành vi đó. 

Có hai loại đánh giá hành vi chức năng là đánh giá chính thức và đánh giá không 

chính thức. Khác với đánh giá hành vi chức năng chính thức, việc đánh giá hành vi chức 

năng không chính thức bao gồm việc ghi lại tỉ mỉ các sự kiện, tham khảo đồng nghiệp, 

quan sát chung về hành vi có vấn đề và bối cảnh xảy ra... 

1.2. Một số nguyên tắc cơ bản trong đánh giá hành vi chức năng 



3 
 

Trên thực tế, việc đánh giá hành vi chức năng, đặc biệt là đánh giá hành vi chức 

năng chính thức là một công việc khá phức tạp, nó đòi hỏi chúng ta phải tuân theo các 

bước chặt chẽ (chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần dưới) và các nguyên tắc cụ thể:  

Việc đánh giá hành vi chức năng nên dựa trên các đặc điểm về nhận thức, cảm 

giác, hành vi của trẻ trong các tình huống cụ thể hơn là đặc điểm nhân cách hoặc tính khí 

của trẻ. 

Đánh giá nên tập trung vào từng cá nhân trẻ, gia đình và bối cảnh của trẻ hơn là 

những so sánh với một nhóm mẫu chuẩn. 

Đánh giá được tập trung chủ yếu vào việc tìm hiểu các ảnh hưởng của tình huống 

hay hoàn cảnh lên hành vi, hơn là các trải nghiệm trong quá khứ. 

Mục đích chủ yếu của việc đánh giá là để thu thập thông tin có ích cho việc xây 

dựng chiến lược can thiệp hiệu quả.  

Trong suốt quá trình đánh giá cần sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, không 

nên sử dụng một phương pháp hay một công cụ để đưa ra kết luận về trẻ, kết quả đánh 

giá khi đó sẽ thiếu tính khách quan. 

Thông tin khách quan thu được trong suốt quá trình đánh giá sẽ hữu ích hơn là sự 

suy luận và những ý kiến chủ quan. 

Đánh giá là liên tục và sự hiệu quả của các chiến lược can thiệp cũng cần được 

đánh giá. 

Khi lựa chọn công cụ và phương pháp đánh giá cần dựa trên các thông tin thu thập 

về đặc điểm của trẻ và gia đình cũng như là các tài liệu về các rối loạn hành vi cụ thể. 

1.3. Mục đích của đánh giá hành vi chức năng  

TThhôônngg  tthhưườờnngg  hhọọcc  ssiinnhh  tthhểể  hhiiệệnn  mmộộtt  hhàànnhh  vvii  nnhhằằmm  đđáápp  ứứnngg  mmộộtt  mmụụcc  đđíícchh  nnààoo  đđóó,,  

đđểể  ttuuơơnngg  ttáácc  vvàà  ggắắnn  vvớớii  nnhhữữnngg  bbốốii  ccảảnnhh  vvàà  ssựự  kkiiệệnn  nnhhấấtt  đđịịnnhh..    

HHàànnhh  vvii    xxuuấấtt  hhiiệệnn  đđểể  tthhựựcc  hhiiệệnn  mmộộtt  ssốố  cchhứứcc  nnăănngg  pphhổổ  bbiiếếnn  nnhhưư  đđểể  đđưượợcc  ccủủnngg  ccốố  

((ssựự  cchhúú  ýý  ccủủaa  GGVV)),,đđểể  ttrráánnhh  hhaayy  tthhooáátt  kkhhỏỏii  nnhhiiệệmm  vvụụ  hhooặặcc  ttììnnhh  hhuuốốnngg  kkhhôônngg  ưưaa  tthhíícchh  

((ttưươơnngg  ttáácc  vvớớii  ttrrẻẻ  kkhháácc,,  bbààii  ttậậpp  kkhhóó)),,  đđểể  nnhhậậnn  đđưượợcc  nnhhữữnngg  kkíícchh  tthhíícchh  vvềề  ccảảmm  ggiiáácc  ((nnhhữữnngg  

kkíícchh  tthhíícchh  ttừừ  vviiệệcc  đđậậpp  bbàànn,,  đđuu  đđưưaa,,  hhàànnhh  vvii  ggââyy  tthhưươơnngg  ttíícchh)),,  đđểể  đđáápp  ứứnngg  nnhhuu  ccầầuu  ggiiaaoo  ttiiếếpp  

((bbộộcc  llộộ  ssựự  tthhấấtt  vvọọnngg)),,  đđểể  kkiiểểmm  ssooáátt  ttììnnhh  hhuuốốnngg  xxãã  hhộộii  ((llớớpp  hhọọcc,,  qquuaann  hhệệ  vvớớii  bbạạnn)),,  đđểể  đđạạtt  

đđưượợcc  vvàà  dduuyy  ttrrìì  hhììnnhh  ảảnnhh  ttrroonngg  nnhhóómm  bbạạnn,,  đđòòii  hhỏỏii  ssựự  ccôônngg  bbằằnngg  hhooặặcc  ttrrảả  tthhùù  nnggưườờii  kkhháácc,,  

cchhốốnngg  đđốốii  nnhhàà  ttrrưườờnngg……..  

CChhúúnngg  ttaa    ttiiếếnn  hhàànnhh  đđáánnhh  ggiiáá  hhàànnhh  vvii  cchhứứcc  nnăănngg  llàà  bbởởii  nnhhữữnngg  llíí  ddoo  ssaauu  đđââyy::  
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Thứ nhất, việc hiểu chức năng của hành vi là rất cần thiết để tạo lập kế hoạch can 

thiệp hành vi hiệu quả. 

Thứ hai, tạo điều kiện thuận lợi để trị liệu theo hướng mà giả thuyết đặt ra và đạt 

được những kết quả tích cực hơn. 

Thứ ba, làm tăng khả năng tạo ra những thay đổi tích cực kéo dài trong hành vi 

của học sinh. 

Thứ tư, mang lại nhiều thời gian hướng dẫn hơn. 

Thứ năm, nhấn mạnh đến việc xây dựng kĩ năng cho học sinh không phải chỉ 

nhằm vào việc phạt các hành vi không tốt. 

Theo kinh nghiệm của các chuyên gia về quản lí hành vi thì đánh giá hành vi chức 

năng tuy tốn thời gian những nếu không thực hiện ngay lúc này nhưng nếu không làm thì 

có thể sau đó chúng ta sẽ tốn thời gian hơn. 

1.4. Các bước đánh giá hành vi chức năng 

Để tiến hành đánh giá hành vi chức năng chính thức chúng ta cần tiến hành 10 

bước theo thứ tự  sau:  

Bước 1. Nhận định ban đầu về hành vi. Việc nhận định nhằm trả lời câu hỏi: Liệu 

đó là do sự thiếu hụt về kĩ năng hay là do sự thiếu hụt trong khả năng hay là cả hai? Sự 

thiếu hụt về kĩ năng cho thấy trẻ chưa được học hành vi, thiếu hiểu biết về hành vi hoặc 

không rõ khi nào, ở đâu thì nên thực hiện hành vi. Sự thiếu hụt khả năng cho thấy trẻ 

không có động cơ thực hiện hành vi hoặc có sự ganh đua  về tình cảm. Câu hỏi tiếp theo 

cần trả lời là liệu đó là do trẻ không thể làm được hay là không muốn làm ? 

Bước 2. Mô tả hành vi. Hành vi cần quan tâm có thể được mô tả dưới dạng : định 

lượng được, quan sát được, cụ thể. Chúng ta có thể kiểm tra qua những người ít hoặc chưa 

bao giờ tiếp xúc với trẻ, liệu khi đọc mô tả của chúng ta họ có nhận ra hành vi không. Chúng 

ta cũng có thể kiểm tra qua các mối quan Hử với chủ thể, liệu chỉ có duy nhất một học sinh 

có vấn đề hay có nhiều học sinh khác ? 

Bước 3. Hoàn thành thông tin về chức năng của hành vi. Xem lại các ghi chép cho 

phù hợp. Phỏng vấn các cá nhân có hiểu biết trực tiếp Vũ hành vi của trẻ như trẻ, giáo viên, 

thành viên gia đình… Hoàn thành thông tin Vũ nhận thức của trẻ đối với tình huống nghĩa là 

phỏng vấn trẻ ngay khi có thể. Để phân tích chức năng cần ít nhất một bộ số liệu quan sát 

được (bảng ABC, biểu đồ phân bố, bảng ghi…) và bộ số liệu gián tiếp (mẫu phỏng vấn giáo 

viên, cha mẹ trẻ). Đánh giá hành vi về định tính và định lượng. Đối với một vấn đề Vũ hành 

vi, chúng ta cấn biết: 
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a. Mức độ thường xuyên xảy ra (tấn số) 

b. Độ dài, khoảng thời gian xảy ra 

c. Mức độ nghiêm trọng  

Bước 4. Phân tích thông tin. Tập hợp thông tin từ nhiều nguồn và công cụ khác 

nhau, phân định sự khác nhau giữa hành vi hiện tại và hành vi mong muốn. Tập hợp 

thông tin thu được qua quan sát trực tiếp, phỏng vấn để tạo ra cơ sở dữ liệu có thể phân 

tích. 

Bước 5. Đưa ra nhận định, giả thuyết liên quan đến chức năng của hành vi. Xác 

định mẫu hành vi từ số liệu thu được. Xác định thời điểm, địa điểm và hoàn cảnh mà 

hành vi có khả năng xảy ra nhiều nhất và ít nhất. Xác định chức năng của hành vi (hành 

vi được thực hiện nhằm mục đích gì…) 

Bước 6. Kiểm tra nhận định, giả thuyết liên quan đến chức năng của hành vi có vấn 

đề. Những cách thức kiểm tra giả thuyết: quan sát và ghi lại hành vi trong điều kiện hiện 

thời, thay đổi một khía cạnh hướng dẫn (sự chú ý của hành vi, độ khó của nhiệm vụ), quan 

sát và ghi lại hành vi trong điều kiện mới, lặp lại mỗi điều kiện ít nhất một lần, Vù đồ thị và 

phân tích hành vi trong điều kiện ban đầu và hiện tại. 

Bước 7. Xây dựng và thực hiện Kế hoạch can thiệp hành vi. Những câu hỏi mà 

chúng ta cần trả lời khi xây dựng Kế hoạch can thiệp hành vi: hành vi có cần thiết với lớp 

học hay trường học không? Hành vi đó được củng cố trong môI trường tự nhiên hay 

không? Có cách nào can thiệp vào bối cảnh (giáo viên và học sinh) không? Điều đó có 

khích lệ trẻ thực hiện hành vi mong muốn nhiều hơn hành vi có vấn đề không?   

Những lưu ý khi xây dựng Kế hoạch can thiệp hành vi: Sự can thiệp phải gắn với 

số liệu khách quan liên quan đến chức năng của hành vi và nhu cầu của học sinh; sự can 

thiệp phải dựa trên những bằng chứng xác thực và tiến đến thực thi nhất quán; sự can 

thiệp phải tích cực; sự can thiệp phải được xây dựng bởi những người hiểu rõ về trẻ và 

không chỉ xác định những hành vi có vấn đề mà cả những thiếu hụt về hành vi phù hợp; 

sự can thiệp phải được tính đến yếu tố thời gian và môi trường ít hạn chế nhất...  

Một số hướng can thiệp cần được đề cập đến:  

1. Điều chỉnh các yếu tố bối cảnh (sự bố trí lớp học, chiến thuật quản lí chung, 

hướng dẫn của giáo viên...). 

2. Dạy trẻ thay thế hành vi bằng một hành vi có cùng chức năng (giơ tay để thu hút 

sự chú ý thay vì hét lên). 
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3. Điều chỉnh môi trường để ngăn chặn hành vi có vấn đề xảy ra và tăng khả năng 

hành vi thay thế xảy ra. 

4. Điều chỉnh các yếu tố tiền đề như sự hướng dẫn của giáo viên, độ khó, độ dài 

của bài học 

5. Điều chỉnh các yếu tố hiệu quả như sự chú ý của giáo viên, phần thưởng. 

6. Thay đổi một vài khía cạnh dạy học như Vù biểu đồ, lược đồ, bạn cùng tiến. 

7. Lập Kế hoạch để trẻ có thể kiểm soát mình nếu có thể. 

8. Đặt ra mức độ thực hiện hành vi thay thế dễ chấp nhận hơn. 

Bước 8. Giám sát tính trung thực khi thực hiện hành vi. Các thành viên trong 

nhóm can thiệp phải giám sát việc can thiệp hành vi của bản thân và của đồng nghiệp để 

đảm bảo việc thực hiện Kế hoạch một cách chính xác và nhất quán. Nếu chúng ta không 

biết các thành viên trong nhóm có tuân thủ Kế hoạch không thì chúng ta không thể biết 

Kế hoạch có thiếu hiệu quả không hay là Kế hoạch có khả năng hữu ích này được thực 

hiện không tốt. 

Bước 9. Đánh giá tính hiệu quả của Kế hoạch can thiệp hành vi. Thông tin Vũ Kừ 

hoạch can thiệp nên gồm có: bằng chứng Vũ việc giám sát hành vi có vấn đề, bằng chứng 

Vũ việc tăng hành vi thay thế, bằng chứng Vũ việc đạt được mục tiêu lớn hơn, bằng 

chứng Vũ việc thay đổi kéo dài trong hành vi qua những thời điểm và hoàn cảnh khác 

nhau... Số liệu Vũ hành vi của học sinh nên được đồ thị hoá thời điểm trước và trong can 

thiệp. Trước can thiệp bao gồm hành vi có vấn đề và trong can thiệp bao gồm hành vi có 

vấn đề và hành vi thay thế. 

Bước 10. Điều chỉnh Kế hoạch can thiệp hành vi. Những quyết định liên quan đến 

việc thay đổi cách can thiệp cần được tiến hành sau ít nhất là 5 – 15 ngày và dựa trên việc 

Kế hoạch cũ thực hiện có hiệu quả hay không. Lí do điều chỉnh Kế hoạch: học sinh đã đạt 

được các mục tiêu lớn và nhỏ Về mặt hành vi, Kế hoạch can thiệp ban đầu không tạo ra 

sự thay đổi tích cực, đã thay đổi về vị trí của học sinh… 

Trên đây là 10 bước cơ bản mà chúng ta cần làm để đánh giá hành vi chức năng 

cho học sinh. Một lần nữa chúng ta cần nhớ rằng công việc này tuy mất thời gian 

nhưng nếu không thực hiện có thể chúng ta sẽ phải mất nhiều thời gian hơn. 

22..  LLậậpp  kkếế  hhooạạcchh  ccaann  tthhiiệệpp  

MMộộtt  kkếế  hhooạạcchh  ccaann  tthhiiệệpp  pphhảảii  xxáácc  đđịịnnhh  hhàànnhh  vvii  ccóó  vvấấnn  đđềề  ccủủaa  hhọọcc  ssiinnhh  ssaauu  đđóó  pphhảảii  

pphháátt  ttrriiểểnn  ddựựaa  ttrrêênn  nnhhữữnngg  tthhôônngg  ttiinn  tthhuu  tthhậậpp  đđưượợcc  ttừừ  đđáánnhh  ggiiáá  hhàànnhh  vvii  cchhứứcc  nnăănngg..  BBởởii  vvìì  

qquuáá  ttrrììnnhh  nnààyy  đđòòii  hhỏỏii  vviiệệcc  tthhuu  tthhậậpp  mmộộtt  llưượợnngg  tthhôônngg  ttiinn  kkhháá  llớớnn  ttừừ  nnhhữữnngg  nngguuồồnn  kkhháácc  
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nnhhaauu  vvìì  vvậậyy  nnhhóómm  hhỗỗ  ttrrợợ  hhàànnhh  vvii  cchhịịuu  ttrráácchh  nnhhiiệệmm  vviiệệcc  nnààyy  llàà  ttốốtt  nnhhấấtt..  MMaarryy  MMaarrggaarreett  

KKeerrrr  vvàà  CC..MMiicchhaaeell  NNeellssoonn    đđãã  mmôô  ttảả  qquuáá  ttrrììnnhh  xxââyy  ddựựnngg  kkếế  hhooạạcchh  ccaann  tthhiiệệpp  hhàànnhh  vvii  ggồồmm  

55  bbưướớcc..  NNhhữữnngg  bbưướớcc  nnààyy  ccóó  lliiêênn  qquuaann  hhooặặcc  bbaaoo  ggồồmm  mmộộtt  ssốố  tthhàànnhh  pphhầầnn  nnhhỏỏ..  VVíí  ddụụ,,  đđáánnhh  

ggiiáá  hhàànnhh  vvii  hhọọcc  ssiinnhh  bbaaoo  ggồồmm  xxáácc  đđịịnnhh  vvàà  mmôô  ttảả  hhàànnhh  vvii  mmụụcc  ttiiêêuu,,  xxáácc  đđịịnnhh  hhooàànn  ccảảnnhh  

xxuuấấtt  hhiiệệnn  hhàànnhh  vvii  mmụụcc  ttiiêêuu  vvàà  hhooàànn  ccảảnnhh  hhàànnhh  vvii  mmụụcc  ttiiêêuu  kkhhôônngg  xxuuấấtt  hhiiệệnn,,  xxáácc  đđịịnnhh  mmốốii  

qquuaann  hhệệ  ccóó  tthhểể  ddựự  đđooáánn  ttrrưướớcc  ggiiữữaa  hhàànnhh  vvii  vvàà  nnhhữữnngg  hhooàànn  ccảảnnhh  nnààyy  vvàà  kkiiểểmm  ttrraa  mmốốii  lliiêênn  

qquuaann  nnààyy  đđểể  tthhiiếếtt  llậậpp  đđộộ  lliiệệuu  llựựcc..  

BBƯƯỚỚCC  11..  ĐĐÁÁNNHH  GGIIÁÁ  HHÀÀNNHH  VVII  CCỦỦAA  HHỌỌCC  SSIINNHH  

ĐĐáánnhh  ggiiáá  bbaann  đđầầuu  vvớớii  mmụụcc  đđíícchh  pphháátt  ttrriiểểnn  kkếế  hhooạạcchh  ccaann  tthhiiệệpp  lliiêênn  qquuaann  đđếếnn  vviiệệcc  

tthhuu  tthhậậpp  tthhôônngg  ttiinn  qquuaa  ttrraaoo  đđổổii,,  pphhỏỏnngg  vvấấnn  ccóó  ccấấuu  ttrrúúcc,,  bbảảnngg  hhỏỏii,,  bbảảnngg  kkiiểểmm  vvớớii  ggiiááoo  vviiêênn,,  

cchhaa  mmẹẹ  hhọọcc  ssiinnhh,,  nnhhữữnngg  nnggưườờii  tthhưườờnngg  xxuuyyêênn  ttiiếếpp  xxúúcc  vvớớii  hhọọcc  ssiinnhh..  TTrroonngg  bbưướớcc  nnààyy  

cchhúúnngg  ttaa  ccầầnn  ttrrảả  llờờii  ccáácc  ccââuu  hhỏỏii  nnhhưư::  hhàànnhh  vvii  ccóó  vvấấnn  đđềề  llàà  nnhhưư  tthhếế  nnààoo??  NNhhììnn  cchhuunngg,,  ddưướớii  

đđiiềềuu  kkiiệệnn  nnààoo  tthhìì  hhàànnhh  vvii  ccóó  xxuu  hhưướớnngg  xxuuấấtt  hhiiệệnn  hhooặặcc  kkhhôônngg  xxuuấấtt  hhiiệệnn??  

HHàànnhh  vvii  ccóó  vvấấnn  đđềề  nnhhưư  tthhếế  nnààoo??  NNhhiiệệmm  vvụụ  ởở  đđââyy  llàà  đđểể  pphháátt  ttrriiểểnn  mmộộtt  đđịịnnhh  nngghhĩĩaa  vvềề  

hhàànnhh  vvii  mmụụcc  ttiiêêuu  ccủủaa  qquuáá  ttrrììnnhh  ccaann  tthhiiệệpp..  HHàànnhh  vvii  mmụụcc  ttiiêêuu  nnêênn  đđưượợcc  xxáácc  đđịịnnhh  vvàà  mmôô  ttảả  

bbằằnngg  nnhhữữnngg  ttừừ  nnggữữ  rrõõ  rràànngg  ssaaoo  cchhoo  nnóó  ccóó  tthhểể  qquuaann  ssáátt  đđưượợcc,,  đđoo  đđạạcc  đđưượợcc  vvàà  nnhhậậnn  bbiiếếtt  

đđưượợcc  rrõõ  rràànngg  đđểể  cchhoo  nnhhiiềềuu  nnggưườờii  ccóó  tthhểể  xxáácc  nnhhậậnn  rrằằnngg  hhàànnhh  vvii  đđóó  ccóó  xxuuấấtt  hhiiệệnn  hhaayy  kkhhôônngg..  

CCáácc  cchhuuyyêênn  ggiiaa  kkhhuuyyêênn  rrằằnngg  nnêênn  đđịịnnhh  nngghhĩĩaa  hhàànnhh  vvii  mmụụcc  ttiiêêuu  ddưướớii  ddạạnngg  ““hhàànnhh  đđộộnngg  --  đđốốii  

ttưượợnngg””  [[11]]..  NNhhữữnngg  đđặặcc  đđiiểểmm  nnààyy  ttạạoo  nnêênn  mmộộtt  đđịịnnhh  nngghhĩĩaa  ccụụ  tthhểể  vvềề  hhàànnhh  vvii  mmụụcc  ttiiêêuu  ((vvíí  

ddụụ,,  hhàànnhh  vvii  nnhhưư  tthhếế  nnààoo))..    

DDưướớii  đđââyy  llàà  mmộộtt  ssốố  vvíí  ddụụ  vvềề  nnhhữữnngg  đđịịnnhh  nngghhĩĩaa  vvềề  hhàànnhh  vvii,,  mmộộtt  bbêênn  llàà  đđịịnnhh  nngghhĩĩaa  

mmộộtt  ccáácchh  cchhuunngg  cchhuunngg,,  mmộộtt  bbêênn  llàà  đđịịnnhh  nngghhĩĩaa  ccụụ  tthhểể  vvềề  hhàànnhh  vvii  mmụụcc  ttiiêêuu..  

ĐĐịịnnhh  nngghhĩĩaa  cchhuunngg  cchhuunngg  ĐĐịịnnhh  nngghhĩĩaa  ccụụ  tthhểể  

11..  KKiimm  kkhhôônngg  ttuuâânn  tthheeoo  yyêêuu  ccầầuu  

ccủủaa  ggiiááoo  vviiêênn  

11..  KKhhii  ggiiááoo  vviiêênn  hhưướớnngg  ddẫẫnn,,  KKiimm  kkhhôônngg  bbắắtt  đđầầuu  

hhàànnhh  vvii  đđưượợcc  yyêêuu  ccầầuu  ttrroonngg  55  ggiiââyy  

22..  AAnn  rrấấtt  ttăănngg  đđộộnngg  22..  AAnn  rraa  kkhhỏỏii  cchhỗỗ  nnggồồii  hhơơnn  11  llầầnn  ttrroonngg  1100  pphhúútt  

33..  BBììnnhh  ggiiậậnn  ddữữ  33..  BBììnnhh  đđáánnhh,,  đđáá,,  xxôô  đđẩẩyy  vvàà  llaa  hhéétt  bbạạnn  kkhhôônngg  

nnggớớtt  

44..  BBoo  rrúútt  lluuii  44..  BBoo  cchhủủ  đđộộnngg  ttưươơnngg  ttáácc  vvớớii  bbạạnn  íítt  hhơơnn  11  llầầnn  

ttrroonngg  1100  pphhúútt  ttrroonngg  ggiiờờ  cchhơơII  ttựự  ddoo..  

  

NNgghhiiêênn  ccứứuu  ccáácc  vvíí  ddụụ  ttrrêênn  vvàà  lluuyyệệnn  ttậậpp  vviiếếtt  ccáácc  đđịịnnhh  nngghhĩĩaa  vvềề  hhàànnhh  vvii  mmụụcc  ttiiêêuu  ssẽẽ  ggiiúúpp  

bbạạnn  tthhàànnhh  tthhạạoo  kkĩĩ  nnăănngg  nnààyy..  
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NNhhììnn  cchhuunngg,,  ddưướớii  đđiiềềuu  kkiiệệnn  nnààoo  tthhìì  hhàànnhh  vvii  ccóó  xxuu  hhưướớnngg  xxuuấấtt  hhiiệệnn  hhooặặcc  kkhhôônngg  xxuuấấtt  hhiiệệnn??  

MMộộtt  ssốố  ccôônngg  ccụụ  đđáánnhh  ggiiáá  ccóó  tthhểể  ggiiúúpp  ttrrảả  llờờii  ccââuu  hhỏỏii  nnààyy..  TToouucchheettttee,,  MMaaccDDoonnaalldd,,  vvàà  

LLaannggeerr  ((11998855))  đđãã  đđưưaa  rraa  mmộộtt  bbiiểểuu  đđồồ  ttiiệệnn  ddụụnngg  cchhoo  vviiệệcc  đđoo  llưườờnngg  ccáácc  hhàànnhh  vvii  mmụụcc  ttiiêêuu  

tthheeoo  tthhờờii  ggiiaann  vvàà  đđịịaa  đđiiểểmm..  BBiiểểuu  đđồồ  nnààyy  ggọọii  llàà  bbiiểểuu  đđồồ  ccấấpp  ttốốcc,,  đđââyy  llàà  mmộộtt  hhệệ  tthhốốnngg  đđáánnhh  

ggiiáá  hhàànnhh  vvii  ttrroonngg  mmộộtt  kkhhooảảnngg  tthhờờii  ggiiaann..  TTrroonngg  đđóó  mmỗỗii  nnggààyy  đđưượợcc  bbiiểểuu  ddiiễễnn  llàà  mmộộtt  ccộộtt  ddọọcc  

đđưượợcc  cchhiiaa  llààmm  mmỗỗii  3300  pphhúútt  mmộộtt..  NNggưườờii  qquuaann  ssáátt  gghhii  ccáácc  hhooạạtt  đđộộnngg  ddiiễễnn  rraa  ởở  mmỗỗii  kkhhooảảnngg  

tthhờờii  ggiiaann  vvàà  đđáánnhh  ddấấuu  cchhoo  mmỗỗii  nnggààyy  đđểể  gghhii  llạạii  lliiệệuu  hhàànnhh  vvii  mmụụcc  ttiiêêuu  ccóó  xxuuấấtt  hhiiệệnn  hhaayy  

kkhhôônngg..  TTiiếếpp  tthheeoo,,  ccáácc  bbiiểểuu  ttưượợnngg  kkhháácc  nnhhaauu  ccóó  tthhểể  đđưượợcc  ssửử  ddụụnngg  đđểể  cchhỉỉ  rraa  lliiệệuu  hhàànnhh  vvii  

xxuuấấtt  hhiiệệnn  vvớớii  ttỉỉ  llệệ  ccaaoo  hhaayy  tthhấấpp..  ÔÔ  ttrrốốnngg  tthhểể  hhiiệệnn  hhàànnhh  vvii  kkhhôônngg  xxuuấấtt  hhiiệệnn..  MMặặcc  ddùù  bbiiểểuu  

đđồồ  ccấấpp  ttốốcc  kkhhôônngg  cchhỉỉ  rraa  ssựự  tthhưườờnngg  xxuuyyêênn  xxuuấấtt  hhiiệệnn  ccủủaa  hhàànnhh  vvii  mmụụcc  ttiiêêuu,,  nnhhưưnngg  nnóó  cchhoo  

bbiiếếtt  mmẫẫuu  hhàànnhh  vvii  tthheeoo  tthhờờii  ggiiaann  vvàà  đđịịaa  đđiiểểmm..  VVìì  vvậậyy,,  qquuáá  ttrrììnnhh  nnààyy  ccóó  tthhểể  đđưượợcc  ssửử  ddụụnngg  đđểể  

xxáácc  đđịịnnhh  mmốốii  qquuaann  hhệệ  ggiiữữaa  hhàànnhh  vvii  ccóó  vvấấnn  đđềề  vvàà  tthhờờii  ggiiaann  ttrroonngg  nnggààyy,,  ssựự  ccóó  mmặặtt  hhooặặcc  

vvắắnngg  mmặặtt  ccủủaa  mmộộtt  ssốố  nnggưườờii,,  mmộộtt  mmôôII  ttrrưườờnngg  vvậậtt  cchhấấtt  hhaayy  mmôôII  ttrrưườờnngg  xxãã  hhộộii,,  mmộộtt  hhooạạtt  

đđộộnngg  ccụụ  tthhểể,,……  XXiinn  xxeemm  vvíí  ddụụ  vvềề  bbiiểểuu  đđồồ  ccấấpp  ttốốcc  ddưướớii  đđââyy..  

BBiiểểuu  đđồồ  ccấấpp  ttốốcc  

HHọọcc  ssiinnhh::  NN..VV..AA                        

NNggưườờii  qquuaann  ssáátt::  TT..  MM..TT  ((ggiiááoo  vviiêênn))  

NNggààyy::  22//44  đđếếnn  1133//44  

HHàànnhh  vvii  mmụụcc  ttiiêêuu::  RRờờii  kkhhỏỏii  cchhỗỗ  kkhhii  kkhhôônngg  đđưượợcc  pphhéépp  

    NNggààyy  

TThhờờii  

ggiiaann  

HHooạạtt  đđộộnngg  22//

44  

33//44  44//44  55//

44  

66//

44  

99//

44  

1100//

44  

1111//

44  

1122//

44  

1133//

44  

77::3300  ĐĐếếnn  llớớpp                      

88::0000  VViiếếtt                      

88::3300  KKĩĩ  nnăănngg  

ssốốnngg  

                    

99;;0000  ĐĐọọcc                      

99::3300  TThhểể  ddụụcc  NN

AA  

NNAA  NNAA  NN

AA  

NN

AA  

NN

AA  

NNAA  NNAA  NNAA  NNAA  

1100::00

00  

KKhhooaa  hhọọcc              NNAA        

1100::33

00  

TTooáánn              NNAA        



9 
 

1111::00

00  

ĂĂnn  ttrrưưaa              NNAA        

11::3300  ĐĐọọcc                      

22::0000  TTooáánn                      

  

��  hhàànnhh  vvii  kkhhôônngg  xxuuấấtt  hhiiệệnn  

      HHàànnhh  vvii  xxuuấấtt  hhiiệệnn  

NNAA::  kkhhôônngg  qquuaann  ssáátt  

    

PPhhỏỏnngg  vvấấnn  hhàànnhh  vvii  llàà  bbiiệệnn  pphháápp  tthhuu  tthhậậpp  tthhôônngg  ttiinn  hhữữuu  íícchh  kkhháácc  ttừừ  ccảả  ttrrẻẻ  eemm  vvàà  nnggưườờii  llớớnn..  

PPhhỏỏnngg  vvấấnn  nnêênn  đđưượợcc  ccấấuu  ttrrúúcc  đđểể  đđưưaa  rraa  nnhhữữnngg  tthhôônngg  ttiinn  vvềề  hhàànnhh  vvii,,  đđịịaa  đđiiểểmm  hhàànnhh  vvii  xxảảyy  

rraa  vvàà  ccáácc  đđiiềềuukkiiệệnn  ttiiềềnn  hhàànnhh  vvii  vvàà  hhậậuu  hhàànnhh  vvii  bbaaoo  ggồồmm  hhàànnhh  vvii  xxãã  hhộộii  ccủủaa  nnhhữữnngg  nnggưườờii  

kkhháácc..  PPhhỏỏnngg  vvấấnn  ccóó  tthhểể  đđưượợcc  ssửử  ddụụnngg  đđểể  tthhuu  tthhậậpp  tthhôônngg  ttiinn  vvềề  mmốốii  qquuaann  ttââmm  vvàà  mmụụcc  ttiiêêuu,,  

xxáácc  đđịịnnhh  nnhhữữnngg  nnhhâânn  ttốố  llààmm  dduuyy  ttrrìì  hhooặặcc  ttạạoo  ddịịpp  đđểể  hhàànnhh  vvii  xxuuấấtt  hhiiệệnn,,  tthhuu  tthhậậpp  tthhôônngg  ttiinn  

vvềề  ttiiềềnn  ssửử,,  ccũũnngg  nnhhưư  nnhhữữnngg  ccôônngg  ccụụ  ccủủnngg  ccốố..  TThhôônngg  ttiinn  ttừừ  hhaaii  hhooặặcc  nnhhiiềềuu  nngguuồồnn  ccóó  tthhểể  

đđưượợcc  ssoo  ssáánnhh  đđểể  llưượợnngg  ggiiáá  ttíínnhh  xxáácc  tthhựựcc  ccủủaa  tthhôônngg  ttiinn  hhooặặcc  đđểể  ccóó  đđưượợcc  tthhôônngg  ttiinn  vvềề  nnhhậậnn  

tthhứứcc  ccủủaa  ccáá  nnhhâânn  vvềề  hhàànnhh  vvii  vvàà  ccáácc  ssựự  kkiiệệnn  tthheeoo  mmôôII  ttrrưườờnngg  ssiinnhh  tthhááii..  MMẫẫuu  pphhỏỏnngg  vvấấnn  

hhàànnhh  vvii  nnhhưư  đđãã  đđềề  ccậậpp  ởở  pphhầầnn  ttrrưướớcc  ccóó  tthhểể  ssửử  ddụụnngg  đđểể  xxáácc  đđịịnnhh  vvàà  pphhâânn  ttíícchh  nnhhữữnngg  hhàànnhh  

vvii  mmụụcc  ttiiêêuu..  CChhúú  ýý  rrằằnngg  ccáácc  ccââuu  hhỏỏii  tthhưườờnngg  mmởở  nnhhưưnngg  đđưượợcc  ccấấuu  ttrrúúcc  ttậậpp  ttrruunngg  vvààoo  nnhhữữnngg  

ssựự  kkiiệệnn  ddễễ  qquuaann  ssáátt..  

VViiệệcc  qquuaann  ssáátt  ttrrựựcc  ttiiếếpp  mmôôii  ttrrưườờnngg  nnơơii  hhàànnhh  vvii  mmụụcc  ttiiêêuu  xxuuấấtt  hhiiệệnn  ssẽẽ  vvôô  ccùùnngg  hhữữuu  íícchh..  

HHàànnhh  vvii  ccủủaa  ccoonn  nnggưườờii  xxuuấấtt  hhiiệệnn  ttrroonngg  hhooàànn  ccảảnnhh  mmôôii  ttrrưườờnngg  cchhứứaa  nnhhiiềềuu  kkíícchh  tthhíícchh..  MMộộtt  

vvààii  kkíícchh  tthhíícchh  nnààyy  ảảnnhh  hhưưởởnngg  đđếếnn  hhàànnhh  vvii  mmộộtt  ccáácchh  ttrrựựcc  ttiiếếpp  hhooặặcc  ggiiáánn  ttiiếếpp..  BBiiếếtt  đđưượợcc  

kkíícchh  nnààoo  ảảnnhh  hhưưởởnngg  đđếếnn  hhàànnhh  vvii  vvàà  kkíícchh  tthhíícchh  nnààoo  kkhhôônngg  ảảnnhh  hhưưởởnngg  ssẽẽ  rrấấtt  hhữữuu  íícchh..  QQuuaann  

ssáátt  ttrrựựcc  ttiiếếpp  ccóó  tthhểể  ggiiúúpp  ttaa  xxáácc  đđịịnnhh  nnhhữữnngg  kkíícchh  tthhíícchh  ảảnnhh  hhưưởởnngg  đđếếnn  hhàànnhh  vvii  ccủủaa  hhọọcc  ssiinnhh..  

MMộộtt  pphhâânn  ttíícchh  ttiiềềnn  hhàànnhh  vvii  ––  hhàànnhh  vvii  ––  hhậậuu  hhàànnhh  vvii  ((AA  ––  BB--  CC))  llàà  hhììnnhh  tthhứứcc  qquuaann  ssáátt  ttrrựựcc  

ttiiếếpp  ttổổ  cchhứứcc  ccáácc  ssựự  kkiiệệnn  vvààoo  nnhhữữnngg  ccááII  đđaanngg  tthhểể  hhiiệệnn  hhooặặcc  ddiiễễnn  rraa  nnggaayyllậậpp  ttứứcc  ttrrưướớcc  mmộộtt  

hhàànnhh  vvii,,  hhàànnhh  vvii  vvàà  nnhhữữnngg  ggìì  xxảảyy  rraa  nnggaayy  llậậpp  ttứứcc  tthheeoo  ssaauu  đđóó..  CChhúúnngg  ttaa  cchhỉỉ  rraa  đđưượợcc  ccáácc  ssựự  

kkiiệệnn,,  đđịịaa  đđiiểểmm  ccóó  tthhểể  ảảnnhh  hhưưởởnngg  đđếếnn  hhàànnhh  vvii,,  tthhậậmm  cchhíí  đđôôII  kkhhii  cchhúúnngg  xxảảyy  rraa  ttrrưướớcc  kkhhii  

hhàànnhh  vvii  mmụụcc  ttiiêêuu  xxuuấấtt  hhiiệệnn..  TTuuyy  nnhhiiêênn  nnhhữữnngg  ssựự  kkiiệệnn  ttiiềềnn  hhàànnhh  vvii  nnhhưư  nnhhiiệệmm  vvụụ  cchhoo  hhọọcc  

ssiinnhh,,  ssựự  ccóó  mmặặtt  ccủủaa  nnggưườờii  kkhháácc,,  hhooặặcc  hhưướớnngg  ddẫẫnn  ccuunngg  ccấấpp  cchhoo  hhọọcc  ssiinnhh  ccóó  tthhểể  llàà  nnhhữữnngg  

đđiiềềuu  kkiiệệnn  qquuaann  ttrrọọnngg  kkíícchh  hhooạạtt  cchhoo  nnhhữữnngg  hhàànnhh  vvii  ccóó  vvấấnn  đđềề  xxảảyy  rraa..    
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PPhhâânn  ttíícchh  AA--BB--CC  lliiêênn  qquuaann  ttớớii  vviiệệcc  qquuaann  ssáátt  ccẩẩnn  tthhậậnn  vvàà  gghhii  cchhéépp  ccáácc  ssựự  kkiiệệnn  xxảảyy  rraa  nnggaayy  

ttứứcc  tthhìì  ttrrưướớcc  kkhhii  hhàànnhh  vvii  mmụụcc  ttiiêêuu  ccủủaa  hhọọcc  ssiinnhh  xxuuấấtt  hhiiệệnn,,  bbảảnn  tthhâânn  hhàànnhh  vvii  vvàà  nnhhữữnngg  ssựự  

kkiiệệnn  đđII  tthheeoo  ssaauu..  CCầầnn  ttiiếếnn  hhàànnhh  qquuaann  ssáátt  AA--BB--CC  ttrroonngg  tthhờờii  ggiiaann  đđủủ  ddààii  đđểể  nnắắmm  bbắắtt  đđưượợcc  

cchhuuỗỗii  hhàànnhh  vvii..  VVìì  vvậậyy  ccầầnn  ttiiếếnn  hhàànnhh  qquuaann  ssáátt  AA--BB--CC  ttrroonngg  vvààii  nnggààyy  đđểể  đđảảmm  bbảảoo  nnhhữữnngg  

đđặặcc  đđiiểểmm  ccủủaa  hhàànnhh  vvii  đđưượợcc  qquuaann  ssáátt..  TTuuyy  nnhhiiêênn  mmộộtt  đđáánnhh  ggiiáá  AA--BB--CC  cchhỉỉ  hhữữuu  íícchh  đđốốii  vvớớii  

vviiệệcc  qquuaann  ssáátt  ccáá  nnhhâânn  hhọọcc  ssiinnhh  vvàà  ttaa  kkhhôônngg  tthhểể  qquuaann  ssáátt  nnhhiiềềuu  hhọọcc  ssiinnhh  ttạạii  ccùùnngg  mmộộtt  tthhờờii  

đđiiểểmm  ccũũnngg  nnhhưư  rrấấtt  kkhhóó  kkhhii  vvừừaa  ddạạyy  vvừừaa  pphhâânn  ttíícchh  AA--BB--CC..  VVìì  vvậậyy  ccầầnn  nnhhờờ  nnggưườờii  kkhháácc  hhỗỗ  

ttrrợợ  ((vvíí  ddụụ  nnhhưư  ggiiááoo  vviiêênn  pphhụụ//  ttrrợợ  ggiiảảnngg))  ggiiúúpp  cchhúúnngg  ttaa  hhưướớnngg  ddẫẫnn  kkhhii  ttaa  đđáánnhh  ggiiáá..    

BBƯƯỚỚCC  22..  HHÌÌNNHH  TTHHÀÀNNHH  GGIIẢẢ  TTHHUUYYẾẾTT  

PPhhâânn  ttíícchh  tthhôônngg  ttiinn  tthhậậpp  đđưượợcc  tthhôônngg  qquuaa  qquuáá  ttrrììnnhh  đđáánnhh  ggiiáá  ởở  ttrrêênn  ssẽẽ  ggiiúúpp  ttaa  xxáácc  đđịịnnhh  ccáácc  

mmẫẫuu  hhàànnhh  vvii,,  nnhhữữnngg  ssựự  kkiiệệnn  xxảảyy  rraa  ttrrưướớcc  hhooặặcc  ssaauu  hhàànnhh  vvii  ((hhooặặcc  ccảả  hhaaii))  ccóó  lliiêênn  qquuaann  đđếếnn  

ssựự  xxuuấấtt  hhiiệệnn  ccủủaa  hhàànnhh  vvii  mmụụcc  ttiiêêuu  ccũũnngg  nnhhưư  ccáácc  ssựự  kkiiệệnn  kkhhôônngg  lliiêênn  qquuaann..  NNhhóómm  hhỗỗ  ttrrợợ  

hhàànnhh  vvii  ssẽẽ  tthhựựcc  hhiiệệnn  pphhâânn  ttíícchh  nnààyy  đđểể  ttrrảả  llờờii  ccáácc  ccââuu  hhỏỏii  lliiêênn  qquuaann  đđếếnn  ccáácc  ssựự  kkiiệệnn  xxảảyy  rraa  

ttrrưướớcc  hhàànnhh  vvii  nnhhưư  ssaauu::  

--  HHàànnhh  vvii  xxuuấấtt  hhiiệệnn  ởở  đđââuu??  

--  NNhhữữnngg  tthhờờii  ggiiaann  nnààoo  ttrroonngg  nnggààyy  tthhìì  hhàànnhh  vvii  xxuuấấtt  hhiiệệnn??  

--  HHàànnhh  vvii  xxuuấấtt  hhiiệệnn  kkhhii  ccóó  ssựự  hhiiệệnn  ddiiệệnn  ccủủaa  aaii??  

--  NNhhữữnngg  hhooạạtt  đđộộnngg  nnààoo  tthhìì  hhàànnhh  vvii  tthhưườờnngg  xxuuấấtt  hhiiệệnn  hhơơnn??  

--  NNhhữữnngg  hhooạạtt  đđộộnngg  nnààoo  tthhìì  hhàànnhh  vvii  íítt  xxuuấấtt  hhiiệệnn  hhơơnn??  

TTrrảả  llờờii  ccáácc  ccââuu  hhỏỏii  vvềề  nnhhữữnngg  ssựự  kkiiệệnn  xxảảyy  rraa  ssaauu  hhàànnhh  vvii  mmụụcc  ttiiêêuu  cchhoo  bbiiếếtt  vvềề  cchhứứcc  nnăănngg  

ccủủaa  hhàànnhh  vvii  đđóó,,  nnhhưư::  

--  ĐĐiiềềuu  ggìì  xxảảyy  rraa  nnggaayy  ssaauu  hhàànnhh  vvii  ccủủaa  hhọọcc  ssiinnhh??  

--  HHàànnhh  vvii  ccóó  ddẫẫnn  ttớớii  ssựự  tthhaayy  đđổổii  ccủủaa  mmôôII  ttrrưườờnngg  xxuunngg  qquuaannhh  kkhhôônngg??  

--  HHọọcc  ssiinnhh  đđưượợcc  ggìì,,  mmấấtt  ggìì??  

--  NNhhữữnngg  nnggưườờii  kkhháácc  pphhảảnn  ứứnngg  đđốốii  vvớớii  hhàànnhh  vvii  đđóó  nnhhưư  tthhếế  nnààoo??  

TTrroonngg  hhooàànn  ccảảnnhh  mmàà  hhàànnhh  vvii  ccóó  vvấấnn  đđềề  xxuuấấtt  hhiiệệnn  tthhưườờnngg  llàà  ccơơ  ssởở  ccủủaa  mmộộtt  qquuáá  ttrrììnnhh  đđáánnhh  

ggiiáá  vvàà  ccũũnngg  llàà  yyếếuu  ttốố  qquuaann  ttrrọọnngg  đđểể  ggiiúúpp  ttaa  ddựự  đđooáánn  nnhhữữnngg  hhàànnhh  vvii  nnààoo  cchhắắcc  cchhắắnn  ssẽẽ  xxuuấấtt  

hhiiệệnn..  BBởởii  vvậậyy,,  hhããyy  nnhhớớ  qquuaann  ssáátt  nnhhữữnngg  đđịịaa  đđiiểểmm  mmàà  hhàànnhh  vvii  ccủủaa  hhọọcc  ssiinnhh  llàà  pphhùù  hhợợpp,,  vvàà  

xxáácc  đđịịnnhh  nnhhữữnngg  ssựự  kkiiệệnn,,  đđịịaa  đđiiểểmm,,  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  xxảảyy  rraa  ttrrưướớcc  hhàànnhh  vvii  vvàà  ssaauu  hhàànnhh  vvii  ccóó  lliiêênn  

qquuaann..  TTừừ  vviiệệcc  ttrrảả  llờờii  nnhhữữnngg  ccââuu  hhỏỏii  nnààyy  cchhúúnngg  ttaa  ccóó  tthhểể  hhììnnhh  tthhàànnhh  nnhhữữnngg  ggiiảả  tthhuuyyếếtt  vvềề  

nnhhữữnngg  ssựự  kkiiệệnn  ttiiềềnn  hhàànnhh  vvii  vvàà  hhậậuu  hhàànnhh  vvii  đđóó  llàà  nnhhữữnngg  yyếếuu  ttốố  ggiiúúpp  ttaa  ddựự  đđooáánn  vvềề  hhàànnhh  vvii  

mmoonngg  mmuuốốnn  vvàà  hhàànnhh  vvii  kkhhôônngg  mmoonngg  mmuuốốnn..  VVíí  ddụụ,,  ggiiảả  tthhuuyyếếtt  ttaa  đđưưaa  rraa  llàà  ““  ““KKhhii  DD  pphháá  

rrốốii,,  ggiiááoo  vviiêênn  cchhúú  ýý  đđếếnn  ttrrẻẻ””  ggiiúúpp  ttaa  ddựự  đđooáánn  mmốốii  qquuaann  hhệệ  ggiiữữaa  hhàànnhh  vvii  ccủủaa  DD  vvàà  nnhhữữnngg  ssựự  



11 
 

kkiiệệnn  hhậậuu  hhàànnhh  vvii  ccụụ  tthhểể::  ssựự  cchhúú  ýý  ccủủaa  ggiiááoo  vviiêênn..  HHooặặcc  ggiiảả  tthhuuyyếếtt  ““TT  ccóó  nnhhữữnngg  hhàànnhh  vvii  ttựự  

kkíícchh  tthhíícchh  kkhhii  bbạạnn  bbèè  đđếếnn  ggầầnn””  ggợợii  ýý  rrằằnngg  mmốốii  qquuaann  hhệệ  ggiiữữaa  ssựự  kkiiệệnn  ttiiềềnn  hhàànnhh  vvii  ((bbạạnn  bbèè  

đđếếnn  ggầầnn))  vvàà  hhàànnhh  vvii..  TTuuyy  nnhhiiêênn  ccầầnn  nnhhớớ  rrằằnngg  ccáácc  ssựự  kkiiệệnn  ttiiềềnn  hhàànnhh  vvii  vvàà  hhậậuu  hhàànnhh  vvii  

kkhhôônngg  pphhảảII  llúúcc  nnààoo  ccũũnngg  rrõõ  rràànngg  vvàà  ddễễ  ddàànngg  xxáácc  đđịịnnhh  đđưượợcc..  CChhììaa  kkhhóóaa  đđểể  xxáácc  đđịịnnhh  nnhhữữnngg  

ssựự  kkiiệệnn  đđóó  llàà  pphhảảii  ccóó  mmộộtt  ssốố  yyếếuu  ttốố  cchhuunngg..  VVìì  vvậậyy  đđôôii  kkhhii  ggiiááoo  vviiêênn  ccủủaa  DD  pphhảảnn  ứứnngg  vvớớii  

hhàànnhh  vvii  nnổổii  ggiiậậnn  bbằằnngg  vviiệệcc  kkhhiiểểnn  ttrráácchh  eemm,,  đđôôII  kkhhii  ccôô  ggiiááoo  llạạii  cchhoo  eemm  nnggồồii  ccạạnnhh  đđểể  ggiiúúpp  

eemm  bbììnnhh  ttĩĩnnhh..  TTuuyy  nnhhiiêênn  yyếếuu  ttốố  cchhuunngg  đđóó  llàà  ccôô  vvẫẫnn  cchhúú  ýý  ttớớii  eemm  ấấyy  kkhhii  eemm  ccưư  xxửử  nnhhưư  vvậậyy..  

BBằằnngg  vviiệệcc  qquuaann  ssáátt  cchhuuỗỗii  ssựự  kkiiệệnn  mmàà  ttrrẻẻ  kkhhôônngg  xxuuấấtt  hhiiệệnn  hhàànnhh  vvii  pphháá  rrốốii,,  cchhúúnngg  ttaa  ccóó  tthhểể  

ttiinn  ttưưởởnngg  hhơơnn  vvààoo  ggiiảả  tthhuuyyếếtt  ccủủaa  cchhúúnngg  ttaa  đđãã  đđưưaa  rraa  bbaann  đđầầuu..  VVíí  ddụụ  nnếếuu  ttaa  qquuaann  ssáátt  rrằằnngg  DD  

kkhhôônngg  ccóó  hhàànnhh  vvii  pphháá  rrốốii  kkhhii  eemm  ttưươơnngg  ttáácc  11--11  vvớớii  ggiiááoo  vviiêênn,,  cchhúúnngg  ttaa  ccóó  tthhểể  cchhắắcc  cchhắắnn  

hhơơnn  vvớớii  ggiiảả  tthhuuyyếếtt  rrằằnngg  ssựự  cchhúú  ýý  ccủủaa  ggiiááoo  vviiêênn  ccủủnngg  ccốố  cchhoo  hhàànnhh  vvii  pphháá  rrốốii  ccủủaa  DD  ((eemm  cchhỉỉ  

tthhểể  hhiiệệnn  hhàànnhh  vvii  nnààyy  kkhhii  kkhhôônngg  nnhhậậnn  đđưượợcc  ssựự  cchhúú  ýý  ccáá  nnhhâânn  ccủủaa  ggiiááoo  vviiêênn))..  

DDùù  ssaaoo,,  ccũũnngg  ccầầnn  nnhhấấnn  mmạạnnhh  rrằằnngg,,  hhàànnhh  vvii  ccủủaa  ccoonn  nnggưườờii  rrấấtt  pphhứứcc  ttạạpp  vvàà  cchhịịuu  ảảnnhh  hhưưởởnngg  

bbởởii  nnhhiiềềuu  yyếếuu  ttốố,,  hhầầuu  hhếếtt  ccáácc  hhàànnhh  vvii  đđềềuu  ccóó  tthhểể  cchhiiaa  tthhàànnhh  11  hhooặặcc  22  cchhứứcc  nnăănngg  bbaaoo  ttrrùùmm::  

đđểể  đđạạtt  đđưượợcc  mmộộtt  ccááII  ggìì  đđóó  ((vvíí  ddụụ  ssựự  cchhúú  ýý  ccủủaa  ggiiááoo  vviiêênn  hhooặặcc  bbạạnn  bbèè,,  nnhhữữnngg  tthhứứ  yyêêuu  tthhíícchh))  

hhooặặcc  đđểể  ttrrốốnn  ttrráánnhh  hhooặặcc  tthhooáátt  kkhhỏỏii  đđiiềềuu  ggìì  đđóó  ((vvíí  ddụụ,,  mmộộtt  nnhhiiệệmm  vvụụ  kkhhôônngg  ddễễ  cchhịịuu,,  mmộộtt  

nnggưườờii  hhooặặcc  mmộộtt  kkíícchh  tthhíícchh  ccụụ  tthhểể))..  CChhẳẳnngg  hhạạnn  hhàànnhh  vvii  pphháá  rrốốii  ccủủaa  DD  llàà  đđểể  đđạạtt  đđưượợcc  ssựự  cchhúú  

ýý  ccủủaa  ggiiááoo  vviiêênn  vvàà  bbạạnn  bbèè,,  ccòònn  hhàànnhh  vvii  ttựự  kkíícchh  tthhíícchh  ccủủaa  TT  llàà  đđểể  bbạạnn  bbèè  kkhhôônngg  đđếếnn  ggầầnn  

mmììnnhh  ((ttrrốốnn  ttrráánnhh))..  VVìì  vvậậyy,,  ttììmm  hhiiểểuu  mmốốii  qquuaann  hhệệ  ttiiềềnn  hhàànnhh  vvii  ––  hhàànnhh  vvii  ––  hhậậuu  hhàànnhh  vvii  rrấấtt  

qquuaann  ttrrọọnngg  cchhoo  vviiệệcc  llậậpp  kkếế  hhooạạcchh  ccaann  tthhiiệệpp..  TTuuyy  nnhhiiêênn  hhàànnhh  vvii  xxãã  hhộộii  ccủủaa  nnhhiiềềuu  hhọọcc  ssiinnhh  

ccóó  rrốốii  llooạạnn  hhàànnhh  vvii  ccũũnngg  nnhhưư  ssựự  pphhứứcc  ttạạpp  ccủủaa  mmốốii  ttưươơnngg  ttáácc  xxãã  hhộộii  ccủủaa  cchhúúnngg  vvớớii  bbạạnn  bbèè  

vvàà  nnggưườờii  llớớnn,,  llààmm  cchhoo  vviiệệcc  tthhiiếếtt  llậậpp  ccáácc  mmốốii  qquuaann  hhệệ  mmaanngg  ttíínnhh  cchhứứcc  nnăănngg  ggiiữữaa  hhàànnhh  vvii  

ccủủaa  cchhúúnngg  vvàà  mmôôii  ttrrưườờnngg  rrấấtt  kkhhóó  kkhhăănn,,  vvíí  ddụụ  nnhhưư  ccùùnngg  mmộộtt  hhàànnhh  vvii  mmụụcc  ttiiêêuu  ccóó  tthhểể  pphhụụcc  

vvụụ  cchhoo  ccáácc  cchhứứcc  nnăănngg  kkhháácc  nnhhaauu  ttrroonngg  ccáácc  mmôôii  ttrrưườờnngg  kkhháácc  nnhhaauu..  

BBƯƯỚỚCC  33::  ĐĐÁÁNNHH  GGIIÁÁ  ĐĐỘỘ  TTIINN  CCẬẬYY  CCỦỦAA  GGIIẢẢ  TTHHUUYYẾẾTT  

GGiiảả  tthhuuyyếếtt  ccủủaa  cchhúúnngg  ttaa  vvềề  mmốốii  qquuaann  hhệệ  ggiiữữaa  hhàànnhh  vvii  pphháá  rrốốii  ccủủaa  DD  vvàà  ssựự  cchhúú  ýý  ccủủaa  ggiiááoo  

vviiêênn  llàà  mmộộtt  ddựự  đđooáánn::  KKhhii  DD  xxuuấấtt  hhiiệệnn  hhàànnhh  vvii  pphháá  rrốốii,,  cchhúúnngg  ttaa  ddựự  đđooáánn  rrằằnngg  ggiiááoo  vviiêênn  

ccủủaa  eemm  tthhưườờnngg  cchhúú  ýý  đđếếnn  eemm..  VVìì  ssựự  cchhúú  ýý  lluuôônn  đđii  ssaauu  hhàànnhh  vvii  ccủủaa  eemm  cchhúúnngg  ttaa  ccóó  tthhểể  nnóóii  

rrằằnngg  cchhứứcc  nnăănngg  hhàànnhh  vvii  pphháá  rrốốii  ccủủaa  hhọọcc  ssiinnhh  llàà  đđạạtt  đđưượợcc  ssựự  cchhúú  ýý  ccủủaa  ggiiááoo  vviiêênn..  TTuuyy  

nnhhiiêênn  ttạạii  tthhờờii  đđiiểểmm  nnààyy  cchhúúnngg  ttaa  kkhhôônngg  cchhứứnngg  mmiinnhh  đđưượợcc  nnhhữữnngg  ssựự  kkiiệệnn  nnààyy  ccóó  mmốốii  lliiêênn  

qquuaann  mmaanngg  ttíínnhh  cchhứứcc  nnăănngg  đđếếnn  hhàànnhh  vvii..  ĐĐểể  cchhứứnngg  mmiinnhh  đđưượợcc,,  ccầầnn  pphhảảii  tthhaayy  đđổổii  mmộộtt  ssốố  

yyếếuu  ttốố  lliiêênn  qquuaann  vvàà  qquuaann  ssáátt  ảảnnhh  hhưưởởnngg  ccủủaa  cchhúúnngg  llêênn  hhàànnhh  vvii  ccủủaa  DD..  CChhúúnngg  ttaa  đđãã  qquuaann  

ssáátt  tthhấấyy  rrằằnngg  hhàànnhh  vvii  pphháá  rrốốii  ccủủaa  eemm  DD  kkhhôônngg  xxuuấấtt  hhiiệệnn  kkhhii  eemm  ccóó  ssựự  cchhiiaa  ssẻẻ  cchhúú  ýý  ccủủaa  
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ggiiááoo  vviiêênn..  BBởởii  vvậậyy  mmộộtt  ccáácchh  đđểể  mmiinnhh  hhọọaa  mmốốii  lliiêênn  hhệệ  mmaanngg  ttíínnhh  nnhhâânn  qquuảả  đđóó  llàà  đđáánnhh  ggiiáá  

hhàànnhh  vvii  pphháá  rrốốii  ccủủaa  DD  ttrroonngg  hhooàànn  ccảảnnhh  ggiiááoo  vviiêênn  cchhúú  ýý  ttớớii  ttrrẻẻ  vvàà  kkhhii  ggiiááoo  vviiêênn  kkhhôônngg  cchhúú  

ýý  ttớớii  ttrrẻẻ..  CCáácchh  kkhháácc  llàà  đđểể  ggiiááoo  vviiêênn  kkhhôônngg  pphhảảnn  ứứnngg  vvớớii  hhàànnhh  vvii  pphháá  rrốốii  ccủủaa  eemm  DD  vvàà  qquuaann  

ssáátt  đđiiềềuu  ggìì  xxảảyy  rraa  ssaauu  đđóó..  TTuuyy  nnhhiiêênn,,  nnếếuu  cchhứứcc  nnăănngg  ccủủaa  hhàànnhh  vvii  ggââyy  rrốốii  ccủủaa  eemm  DD  llàà  đđạạtt  

đđưượợcc  ssựự  cchhúú  ýý  ccủủaa  ggiiááoo  vviiêênn,,  ddưướớii  ttììnnhh  hhuuốốnngg  ssaauu  cchhúúnngg  ttaa  ssẽẽ  mmoonngg  đđợợii  rrằằnngg  hhàànnhh  vvii  pphháá  

rrốốii  ttăănngg  llêênn  nnggaayy  llậậpp  ttứứcc  ((cchhúúnngg  ttaa  ssẽẽ  nngghhiiêênn  ccứứuu  tthhêêmm  ởở  cchhưươơnngg  ssaauu))..  TTrroonngg  kkhhii  đđiiềềuu  nnààyy  

ssẽẽ  kkhhẳẳnngg  đđịịnnhh  ggiiảả  tthhuuyyếếtt  ccủủaa  cchhúúnngg  ttaa,,  đđồồnngg  tthhờờii  ccóó  tthhểể  ttạạoo  rraa  mmộộtt  hhooàànn  ccảảnnhh  kkhhôônngg  mmoonngg  

mmuuốốnn  đđốốii  vvớớii  ggiiááoo  vviiêênn..  TThhậậtt  mmaayy  llàà  kkhhôônngg  ccầầnn  pphhảảii  đđii  ssuuốốtt  ggiiaaii  đđooạạnn  mmàà  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  

kkiiệệnn  nnààyy  ảảnnhh  hhưưởởnngg  ttớớii  đđộộ  hhiiệệuu  llựựcc  ccủủaa  mmộộtt  ggiiảả  tthhuuyyếếtt..  NNhhưưnngg  hhããyy  nnhhớớ  rrằằnngg  hhàànnhh  vvii  cchhịịuu  

ảảnnhh  hhưưởởnngg  mmạạnnhh  mmẽẽ  bbởởii  ccáácc  yyếếuu  ttốố  mmôôII  ttrrưườờnngg  vvàà  nnhhữữnngg  ssựự  kkiiệệnn  kkhháácc..  ĐĐồồnngg  tthhờờii  ccùùnngg  

mmộộtt  hhàànnhh  vvii  ccóó  tthhểể  pphhụụcc  vvụụ  cchhoo  nnhhiiềềuu  cchhứứcc  nnăănngg  kkhháácc  nnhhaauu,,  ởở  nnhhữữnngg  đđịịaa  đđiiểểmm  kkhháácc  nnhhaauu  

vvàà  vvớớii  ccáácc  kkiiểểuu  hhàànnhh  vvii  kkhháácc  nnhhaauu  ((vvíí  ddụụ  llààmm  ồồnn,,  bbứứtt  ttóócc……))..  VVìì  vvậậyy  ssửử  ddụụnngg  ccáácc  pphhưươơnngg  

pphháápp  đđaa  ddạạnngg  đđểể  đđáánnhh  ggiiáá  hhàànnhh  vvii  vvàà  đđáánnhh  ggiiáá  ởở  ccáácc  mmôôII  ttrrưườờnngg  kkhháácc  nnhhaauu,,  ttừừ  nnhhiiềềuu  

nngguuồồnn  kkhháácc  nnhhaauu  llàà  đđiiềềuu  qquuaann  ttrrọọnngg  đđểể  xxââyy  ddựựnngg  ggiiảả  tthhuuyyếếtt..  

CCáácc  nngghhiiêênn  ccứứuu  đđãã  đđềề  ccậậpp  đđếếnn  qquuáá  ttrrììnnhh  tthhaayy  đđổổii  đđiiềềuu  kkiiệệnn  ttrroonngg  kkhhii  qquuaann  ssáátt  ảảnnhh  hhưưởởnngg  

ccủủaa  cchhúúnngg  llêênn  hhàànnhh  vvii  mmụụcc  ttiiêêuu  đđưượợcc  ggọọii  llàà  pphhâânn  ttíícchh  cchhứứcc  nnăănngg,,  bbởởii  vvìì  ssựự  llặặpp  llạạii  tthhểể  hhiiệệnn  

rrằằnngg  ssựự  tthhaayy  tthhếế  mmộộtt  ccáácchh  hhệệ  tthhốốnngg  ccáácc  ssựự  kkiiệệnn  llààmm  ttăănngg  hhooặặcc  ggiiảảmm  đđáánngg  kkểể  nnhhữữnngg  hhàànnhh  

vvii  ccụụ  tthhểể  cchhỉỉ  rraa  mmộộtt  mmốốii  qquuaann  hhệệ  mmaanngg  ttíínnhh  cchhứứcc  nnăănngg  vvàà  ddễễ  ddựự  đđooáánn..  CChhẳẳnngg  hhạạnn  LLeewwiiss  

vvàà  SSuuggaaii  ((11999966))  ggiiảả  đđịịnnhh  rrằằnngg  ssựự  cchhúú  ýý  ccủủaa  ggiiááoo  vviiêênn  vvàà  bbạạnn  bbèè  ssẽẽ  llààmm  ttăănngg  hhàànnhh  vvii  kkhhôônngg  

pphhùù  hhợợpp  ccủủaa  mmộộtt  ttrrẻẻ  77  ttuuổổii..  ĐĐểể  kkiiểểmm  ttrraa  ggiiảả  tthhuuyyếếtt  nnààyy,,  hhọọ  đđãã  ttiiếếnn  hhàànnhh  33  bbààii  kkiiểểmm  ttrraa  1100  

pphhúútt  vvàà  đđưượợcc  llặặpp  llạạii  22  llầầnn  ttrroonngg  mmộộtt  ggiiờờ  đđọọcc  vvớớii  ccáácc  nnhhiiệệmm  vvụụ  vvàà  ssốố  hhọọcc  ssiinnhh  ccóó  mmặặtt  ttrroonngg  

ttấấtt  ccảả  ccáácc  bbààii..  MMộộtt  bbààii,,  ccậậuu  bbéé  đđưượợcc  nnhhóómm  vvớớii  33  bbạạnn  nnữữaa  đđưượợcc  ggiiaaoo  nnhhiiệệmm  vvụụ  llàà  qquuaann  ssáátt  

vvàà  cchhúú  ýý  ttớớii  ccậậuu  kkhhii  ccậậuu  kkhhôônngg  llààmm  bbààii..  TTrroonngg  bbààii  nnààyy,,  ggiiááoo  vviiêênn  ccủủaa  eemm  đđưượợcc  hhưướớnngg  ddẫẫnn  

llàà  cchhúú  ýý  ttớớii  eemm  tthhậậtt  nnggắắnn  vvàà  33  pphhúútt  11  llầầnn..  CCôô  ccũũnngg  kkhheenn  nnggợợii  eemm  kkhhii  eemm  tthhựựcc  hhiiệệnn  bbààii  ttậậpp  

vvàà  nnhhắắcc  nnhhởở,,  hhưướớnngg  ddẫẫnn  kkhhii  eemm  kkhhôônngg  llààmm  bbààii..  BBààii  ttậậpp  nnààyy  ssửử  ddụụnngg  ssựự  cchhúú  ýý  ccaaoo  ccủủaa  bbạạnn  

bbèè  ccộộnngg  vvớớii  ssựự  cchhúú  ýý  tthhấấpp  ccủủaa  ggiiááoo  vviiêênn..  TTrroonngg  bbààii  ttậậpp  tthhứứ  22,,  eemm  ccũũnngg  đđưượợcc  nnhhóómm  vvớớii  33  

bbạạnn  kkhháácc  nnhhưưnngg  ccáácc  bbạạnn  ddưườờnngg  nnhhưư  kkhhôônngg  cchhúú  ýý  đđếếnn  eemm  vvàà  ggiiááoo  vviiêênn  tthhìì  cchhúú  ýý,,  kkhheenn  

nnggợợii  vvàà  hhưướớnngg  ddẫẫnn  nnhhưư  ởở  bbààii  ttậậpp  ttrrưướớcc  ((cchhúú  ýý  bbạạnn  bbèè  tthhấấpp  ccộộnngg  vvớớii  cchhúú  ýý  ccủủaa  ggiiááoo  vviiêênn  

tthhấấpp))..  TTrroonngg  bbààii  ttậậpp  33,,  eemm  đđưượợcc  nnhhóómm  vvớớii  33  bbạạnn  kkhháácc,,  ccáácc  bbạạnn  ccóó  nnhhiiệệmm  vvụụ  cchhúú  ýý  ttớớii  

hhàànnhh  vvii  ccủủaa  eemm,,  vvàà  ggiiááoo  vviiêênn  ssẽẽ  kkhheenn  nnggợợii  hhooặặcc  nnhhắắcc  nnhhởở  eemm  ccứứ  3300  ggiiââyy  mmộộtt  llầầnn  đđốốii  vvớớii  

vviiệệcc  nnggồồii  llààmm  bbààii  ttậậpp  ((ssựự  cchhúú  ýý  ccủủaa  bbạạnn  bbèè  ccaaoo  ccộộnngg  vvớớii  ssựự  cchhúú  ýý  ccủủaa  ggiiááoo  vviiêênn  ccaaoo))..  KKếếtt  

qquuảả  cchhỉỉ  rraa  rrằằnngg  eemm  đđãã  tthhểể  hhiiệệnn  hhàànnhh  vvii  kkhhôônngg  llààmm  bbààii  ttậậpp  ởở  mmứứcc  đđộộ  ccaaoo  nnhhấấtt  vvàà  tthhấấpp  nnhhấấtt  

ddưướớii  đđiiềềuu  kkiiệệnn  ssựự  cchhúú  ýý  ccủủaa  bbạạnn  bbèè  ccaaoo  vvàà  ssựự  cchhúú  ýý  ccủủaa  ggiiááoo  vviiêênn  tthhấấpp..  PPhhâânn  ttíícchh  nnààyy  
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kkhhẳẳnngg  đđịịnnhh  ggiiảả  tthhuuyyếếtt  nngghhiiêênn  ccứứuu  rrằằnn  ggeemm  ccưư  xxửử  kkhhôônngg  pphhùù  hhợợpp  kkhhii  nnhhậậnn  đđưượợcc  nnhhiiềềuu  ssựự  

cchhúú  ýý  cchhoo  hhàànnhh  vvii  pphháá  rrốốii..  NNgghhiiêênn  ccứứuu  đđãã  ggợợii  ýý  rrằằnngg  mmộộtt  mmốốii  qquuaann  hhệệ  mmaanngg  ttíínnhh  cchhứứcc  

nnăănngg  kkhhôônngg  tthhểể  đđưượợcc  ccảảii  tthhiiệệnn  mmộộtt  ccáácchh  kkhhooaa  hhọọcc  nnếếuu  kkhhôônngg  ccóó  pphhâânn  ttíícchh  cchhứứcc  nnăănngg..  

BBƯƯỚỚCC  44::  TTHHIIẾẾTT  KKẾẾ  VVÀÀ  CCAANN  TTHHIIỆỆPP  

NNếếuu  đđáánnhh  ggiiáá  hhàànnhh  vvii  cchhứứcc  nnăănngg  tthhàànnhh  ccôônngg  bbạạnn  ssẽẽ  xxáácc  đđịịnnhh  đđưượợcc  cchhứứcc  nnăănngg  ccủủaa  hhàànnhh  vvii  

mmụụcc  ttiiêêuu,,  đđóó  llàà  hhàànnhh  vvii  mmàà  ttrrẻẻ  tthhểể  hhiiệệnn  pphhụụcc  vvụụ  cchhoo  mmụụcc  đđíícchh  nnààoo..  BBạạnn  ccũũnngg  ssẽẽ  tthhuu  tthhậậpp  

tthhêêmm  ccáácc  tthhôônngg  ttiinn  nnhhưư::  bbấấtt  ccứứ  mmộộtt  ssựự  kkiiệệnn  llààmm  ttăănngg  hhàànnhh  vvii;;  nnhhữữnngg  ssựự  kkiiệệnn  ttiiềềnn  hhàànnhh  vvii  

ccụụ  tthhểể  llààmm  ttiiềềnn  đđềề  cchhoo  hhàànnhh  vvii;;  vvàà  hhậậuu  qquuảả  ccủủaa  hhàànnhh  vvii  ccááII  lluuôônn  đđII  tthheeoo  hhàànnhh  vvii  mmụụcc  ttiiêêuu..  

TThhôônngg  ttiinn  nnààyy  hhữữuu  íícchh  đđểể  xxáácc  đđịịnnhh  ccoonn  đđưườờnngg  ccủủaa  hhàànnhh  vvii  ccóó  vvấấnn  đđềề,,  vvàà  nnóó  hhữữuu  íícchh  cchhoo  

vviiệệcc  pphhâânn  ttíícchh  ccủủaa  nnhhóómm  HHỗỗ  ttrrợợ  hhàànnhh  vvii  ttíícchh  ccựựcc..    

ĐĐồồnngg  tthhờờii  nnhhóómm  hhỗỗ  ttrrợợ  ccóó  tthhểể  xxáácc  đđịịnnhh  nnhhữữnngg  hhàànnhh  vvii  mmoonngg  mmuuốốnn  tthhaayy  tthhếế  ccũũnngg  

nnhhưư  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  đđii  ssaauu  đđóó..  NNhhữữnngg  ssựự  kkiiệệnn  nnààyy  ccóó  tthhểể  đđưượợcc  xxáácc  đđịịnnhh  bbằằnngg  vviiệệcc  qquuaann  ssáátt  

nnhhữữnngg  hhọọcc  ssiinnhh  kkhháácc  llààmm  ggìì..  HHàànnhh  vvii  mmoonngg  đđợợii  ởở  DD  llàà  ggiiơơ  ttaayy  vvàà  cchhờờ  đđưượợcc  ggọọii  đđểể  ttrrảả  llờờii..  

HHậậuu  qquuảả  ccủủaa  hhàànnhh  vvii  llàà  tthhỉỉnnhh  tthhooảảnngg  đđưượợcc  ggọọii  ttrrảả  llờờii  vvàà  tthhỉỉnnhh  tthhooảảnngg  đđưượợcc  kkhheenn  nnggợợii  cchhoo  

ccââuu  ttrrảả  llờờii  đđúúnngg..  TTrroonngg  ttrrưườờnngg  hhợợpp  nnààyy  ggiiơơ  ttaayy  vvàà  cchhờờ  đđợợii  đđưượợcc  ggọọii  ttrrưướớcc  kkhhii  nnóóii  llàà  hhàànnhh  

vvii  tthhaayy  tthhếế  ––  mmộộtt  hhàànnhh  vvii  hhiiệệuu  qquuảả  đđểể  DD  ccóó  tthhểể  ssửử  ddụụnngg  đđểể  tthhaayy  cchhoo  vviiệệcc  hhéétt  llêênn  hhooặặcc  ttứứcc  

ggiiậậnn..  HHàànnhh  vvii  tthhaayy  tthhếế  pphhảảii  ccóó  ýý  nngghhĩĩaa  đđốốii  vvớớii  hhọọcc  ssiinnhh,,  đđóó  llàà  cchhúúnngg  nnêênn  ddẫẫnn  đđếếnn  mmộộtt  hhậậuu  

qquuảả  ssẽẽ  dduuyy  ttrrìì  cchhúúnngg..    

BBảảnngg  22..33  HHàànnhh  vvii  tthhaayy  tthhếế  mmaanngg  ttíínnhh  cchhứứcc  nnăănngg  vvàà  llợợii  íícchh  ccủủaa  cchhúúnngg  

CCáácc  ttììnnhh  

hhuuốốnngg  

HHàànnhh  vvii  kkhhôônngg  

mmoonngg  mmuuốốnn  

HHàànnhh  vvii  tthhaayy  tthhếế  CChhứứcc  

nnăănngg  ccủủaa  

ccảả  hhaaii  

LLợợii  íícchh  ccủủaa  

hhàànnhh  vvii  tthhaayy  tthhếế  

CCáácc  vvấấnn  đđềề  

vvớớii  cchhiiaa  llạạii  

nnhhóómm  

LLaa  hhéétt  cchhoo  đđếếnn  

kkhhii  bbịị  cchhoo  rraa  

kkhhỏỏii  llớớpp  

GGiiơơ  ttaayy  nnhhờờ  hhỗỗ  ttrrợợ  TThhooáátt  kkhhỏỏii  

ttììnnhh  hhuuốốnngg  

bbốốii  rrốốii  

HHooàànn  tthhàànnhh  bbààii  

hhọọcc  hhơơnn  vvàà  íítt  llaa  

hhéétt  hhơơnn  

XXếếpp  hhàànngg  ĐĐẩẩyy  bbạạnn  vvàà  

cchheenn  llêênn  đđầầuu  

hhàànngg  

KKhhôônngg  đđộộnngg  vvààoo  aaii  

vvàà  đđưượợcc  pphhéépp  đđứứnngg  

đđầầuu  hhàànngg  

ĐĐưượợcc  

đđứứnngg  đđầầuu  

hhàànngg  

KKhhôônngg  ccóó  ssựự  vvàà  

cchhạạmm  ttrroonngg  hhàànngg  

ĐĐọọcc  tthheeoo  

nnhhóómm  

TTừừ  cchhốốii  ssựự  

hhưướớnngg  ddẫẫnn  đđọọcc  

vvàà  ttựự  nnggồồii  

xxuuốốnngg  cchhơơII  ttạạii  

bbàànn  

ĐĐưượợcc  pphhéépp  nnggồồii  

xxuuốốnngg  ssaauu  kkhhii  đđọọcc  

mmộộtt  ssốố  ttrraanngg  nnhhấấtt  

đđịịnnhh  

TThhooáátt  kkhhỏỏii  

ggiiờờ  đđọọcc//    

cchhơơII  ttạạii  

bbàànn  

HHọọcc  ssiinnhh  nnhhậậnn  

đđưượợcc  mmộộtt  vvààii  

hhưướớnngg  ddẫẫnn  vvềề  

đđọọcc  

NNhhưư  vvậậyy,,  cchhúúnngg  ttaa  pphhảảii  cchhỉỉ  rraa  22  cchhiiếếnn  llưượợcc  ccaann  tthhiiệệpp  đđồồnngg  tthhờờii::  mmộộtt  llàà  ddạạyy  vvàà  hhỗỗ  ttrrợợ  

hhàànnhh  vvii  tthhaayy  tthhếế,,  vvàà  mmộộtt  llàà  đđiiềềuu  cchhỉỉnnhh  vvàà  ggiiảảmm  tthhiiểểuu  hhàànnhh  vvii  mmụụcc  ttiiêêuu..  KKếế  hhooạạcchh  nnêênn  đđảảmm  bbảảoo  
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rrằằnngg  hhàànnhh  vvii  kkhhôônngg  mmoonngg  mmuuốốnn  kkhhôônngg  ccóó  hhiiệệuu  qquuảả  hhooặặcc  kkhhôônngg  lliiêênn  qquuaann  đđếếnn  vviiệệcc  ttạạoo  rraa  mmộộtt  

kkếếtt  qquuảả  nnhhưư  ttrrưướớcc  đđââyy..  MMặặtt  kkhháácc  hhàànnhh  vvii  tthhaayy  tthhếế  nnêênn  ccóó  hhiiệệuu  qquuảả  cchhắắcc  cchhắắnn  đđểể  pphhụụcc  vvụụ  cchhoo  

cchhứứcc  nnăănngg  nnààyy..  ĐĐểể  hhooàànn  tthhàànnhh  nnhhữữnngg  mmụụcc  ttiiêêuu  nnààyy,,  nnhhóómm  HHỗỗ  ttrrợợ  ccầầnn  ttrrảả  llờờii  hhaaii  ccââuu  hhỏỏii::  11))  ởở  

đđââuu  hhàànnhh  vvii  mmoonngg  đđợợii  ccủủaa  hhọọcc  ssiinnhh  xxuuấấtt  hhiiệệnn;;  22))  mmôôii  ttrrưườờnngg  ccầầnn  pphhảảii  tthhaayy  đđổổii  ggìì  đđểể  ttăănngg  ssựự  

ảảnnhh  hhưưởởnngg  ccủủaa  nnóó  llêênn  hhàànnhh  vvii,,  ttrroonngg  đđóó  hhàànnhh  vvii  tthhaayy  tthhếế  ssẽẽ  đđưượợcc  llặặpp  llạạii  vvàà  hhàànnhh  vvii  mmụụcc  ttiiêêuu  

tthhìì  kkhhôônngg..  

BBƯƯỚỚCC  55::  TTHHUU  TTHHẬẬPP  TTHHÔÔNNGG  TTIINN  VVỀỀ  HHIIỆỆUU  QQUUẢẢ  CCAANN  TTHHIIỆỆPP  VVÀÀ  ĐĐIIỀỀUU  

CCHHỈỈNNHH  KKẾẾ  HHOOẠẠCCHH    

KKhhii  tthhựựcc  hhiiệệnn  kkếế  hhooạạcchh  ccaann  tthhiiệệpp  hhàànnhh  vvii  cchhúúnngg  ttaa  ccầầnn  đđáánnhh  ggiiáá  vviiệệcc  ttăănngg  ccưườờnngg  

hhàànnhh  vvii  tthhaayy  tthhếế  vvàà  ggiiảảmm  tthhiiểểuu  hhàànnhh  vvii  kkhhôônngg  mmoonngg  mmuuốốnn..  MMộộtt  ssựự  ggiiáámm  ssáátt  lliiêênn  ttụụcc  vvàà  ccẩẩnn  

tthhậậnn  nnhhữữnngg  hhàànnhh  vvii  mmụụcc  ttiiêêuu  vvàà  hhàànnhh  vvii  tthhaayy  tthhếế  llàà  đđiiềềuu  kkiiệệnn  đđảảmm  bbảảoo  rrằằnngg  kkếế  hhooạạcchh  đđaanngg  

đđưượợcc  tthhựựcc  hhiiệệnn..  HHơơnn  nnữữaa  nnhhóómm  ccầầnn  ccóó  ssựự  hhỗỗ  ttrrợợ  ttừừ  BBaann  ggiiáámm  hhiiệệuu  nnhhàà  ttrrưườờnngg  vvàà  pphhụụ  

hhuuyynnhh..  íítt  nnhhấấtt  ssốố  lliiệệuu  nnêênn  đđưượợcc  tthhuu  tthhậậpp  vvàà  ddưưaa  rraa  ttỉỉ  llệệ  ttầầnn  xxuuấấtt  xxuuấấtt  hhiiệệnn  hhàànnhh  vvii  mmụụcc  ttiiêêuu..  

CCáácc  nnhhàà  nngghhiiêênn  ccứứuu  ccũũnngg  kkhhuuyyêênn  rrằằnngg  ssựự  xxuuấấtt  hhiiệệnn  ccủủaa  hhàànnhh  vvii  tthhaayy  tthhếế  ccũũnngg  ccầầnn  đđưượợcc  tthhuu  

tthhậậpp  vvàà  bbááoo  ccááoo..  

CCââuu  hhỏỏii  ôônn  ttậậpp::  

11..  ĐĐáánnhh  ggiiáá  hhàànnhh  vvii  cchhứứcc  nnăănngg  llàà  ggìì??  MMụụcc  đđíícchh  ccủủaa  đđáánnhh  ggiiáá  hhàànnhh  vvii  cchhứứcc  nnăănngg??  

22..  PPhhâânn  ttíícchh  1100  bbưướớcc  đđáánnhh  ggiiáá  hhàànnhh  vvii  cchhứứcc  nnăănngg  ccủủaa  ttrrẻẻ  

33..  ĐĐáánnhh  ggiiáá  hhàànnhh  vvii  vvàà  llậậpp  kkếế  hhooạạcchh  ccaann  tthhiiệệpp  cchhoo  11  ttrrẻẻ  ccóó  rrốốii  llooạạnn  pphhổổ  ttựự  kkỉỉ..  
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